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BÁO CÁO  

Kết quả phong trào xây dựng cơ quan văn hoá năm 2020 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ giải pháp năm 2021 

 

Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 

Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Công Thương đề cao việc tổ chức phong trào xây dựng cơ 

quan văn hoá, coi văn hoá là mục tiêu và động lực cho sự phát triển của ngành. 

Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã phát động phong trào tới toàn thể cán bộ, 

công chức, đã đem lại kết quả tốt, thể hiện trong một số điểm chính như sau: 

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

NĂM 2020 

1. Một số chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  

Nhìn chung tình hình sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang 09 tháng đầu 

năm 2020 có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

toàn ngành tháng 9/2020 tăng 27,2% so với cùng kỳ; chỉ số cộng dồn 9 tháng đầu 

năm 2020 dự tính tăng 16,8% so với cùng kỳ.  

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nước ta và nhiều nước 

trên thế giới khiến cho nền kinh tế đi vào đình trệ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo 

quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19 từ trung ương đến địa phương, dịch 

bệnh Covid-19 hai lần bùng phát ở nước ta đã được kiểm soát. Tuy ảnh hưởng 

của dịch covid là rất nặng nề, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước 

trên toàn thế giới, nền kinh tế chưa thể hoàn toàn hồi phục nhưng tỉnh Bắc Giang 

đã xác định cuộc chiến chống Covid-19 là cuộc chiến lâu dài nên Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã và đang tiến hành nhiều giải pháp để 

vừa đảm bảo an toàn cho người lao động vừa duy trì, phát triển hoạt động sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm trong tình hình mới.   

- Dự tính GTSXCN (giá so sánh) tháng 9 ước đạt 22.703 tỷ đồng, tăng 

7,1% so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng ước đạt 155.809 tỷ đồng; tăng 17,8% 

so với cùng kỳ năm 2019, đạt 69,1% so với kế hoạch; 

- Dự tính GTSXCN (giá thực tế) tháng 9 ước đạt 26.510 tỷ đồng, tăng 7% 

so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng ước đạt 189.356 tỷ đồng; tăng 18,8% so với 

cùng kỳ năm 2019, đạt 68,8% so với kế hoạch.  

Một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá trong 9 tháng đầu năm: Công 

ty Fuhong; Công ty cổ phần tổng công ty may Bắc Giang, Công ty may xuất khẩu 
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Hà Phong, Công ty TNHH KOVI; Công ty Vina Solar Technology; Công ty 

TNHH Luxshare ICT, Công ty TNHH Newwing, Cty TNHH Seflex... 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 9 ước đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 

4,5% so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng ước đạt 20.756 tỷ đồng, bằng 96% so 

cùng kỳ; đạt 63,3% so với kế hoạch.  Trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 

18.877 tỷ đồng, bằng 97,4% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ước đạt 1.879 tỷ 

đồng, bằng 83,9% so cùng kỳ. 

- Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong 

tháng 9 ước đạt 1.140 triệu USD, cộng dồn 9 tháng ước đạt 7.657 triệu USD; đạt 

80,6% so với kế hoạch.  

- Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong 

tháng 9 ước đạt 1.031 triệu USD, cộng dồn 9 tháng ước đạt 7.180 triệu USD; đạt 

78% so với kế hoạch.  

2. Hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lƣợng, xúc tiến thƣơng mại 

2.1. Hoạt động khuyến công  

Hoạt động khuyến công đã có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp nhất là các cơ sở công nghiệp nông thôn. Công tác 

hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả, giúp các cơ sở sản xuất công 

nghiệp nông thôn mạnh dạn vay vốn để đầu tư công nghệ, thiết bị mới, sản xuất 

sản phẩm đa dạng, phong phú và chất lượng. 

- Về thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia:  

Năm 2020, tỉnh Bắc Giang được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hỗ 

trợ thực hiện cho 2 đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, với 

tổng kinh phí hỗ trợ là 1.500 triệu đồng. Trong đó bao gồm 01 Đề án “Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí” với tổng inh 

phí 900 triệu đồng hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp; 01 Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm” với tổng kinh phí 

600 triệu đồng hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở 

Công Thương đã triển khai đề án cho các đơn vị thụ hưởng và dự kiến nghiệm 

thu hoàn thành vào cuối năm 2020.  

- Về thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương:   

Nguồn kinh phí dành cho hoạt động khuyến công tỉnh năm 2020 là 4.500 

triệu đồng để hỗ trợ thực hiện cho 26 đề án. Kết quả đến nay, Sở Công Thương 

đã triển khai các đề án đến các đơn vị thụ hưởng, trong 9 tháng đầu năm đã 

nghiệm thu hoàn thành được 14 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.470 triệu 

đồng. Trong đó, hỗ trợ 07 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 

giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật với tổng 

kinh phí 1.100 triệu đồng; 03 đề án sản xuất sản phẩm thiết bị, dụng cụ cơ khí với 

tổng kinh phí 850 triệu đồng; 03 đề án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ với tổng 
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kinh phí 450 triệu đồng và 01 đề án tập huấn nâng cao nhận thức về cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 với kinh phí 70 triệu đồng. Các đề án còn lại dự kiến được 

nghiệm thu hoàn thành vào cuối năm 2020.  

2.2. Tiết kiệm năng lượng. 

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang năm 2020 tập trung thực hiện 04 nhóm đề án: Đề án tuyên truyền phổ 

biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đề án xây dựng mô hình chiếu 

sáng học đường. Đề án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp 

mái cấp điện cho tòa nhà làm việc của Sở Công Thương Bắc Giang. Đề án xây 

dựng và lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng lượng mặt trời trong 

khuôn viên Tòa nhà liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành. Tổng 

kinh phí thực hiện 04 đề án 1.350 triệu đồng, sau khi thực hiện tiết giảm kinh phí 

để phòng chống dịch Covid-19, số kinh phí còn được sử dụng cho các đề án tiết 

kiệm năng lượng giảm còn 1.260 triệu đồng. Kết quả đến nay, đã triển khai thực 

hiện xong 03 đề án; 01 Đề án xây dựng và lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử 

dụng năng lượng mặt trời trong khuôn viên Tòa nhà liên cơ quan các đơn vị sự 

nghiệp của các sở, ngành do tiết giảm kinh phí tiết kiệm phòng chống dịch 

Covid-19 nên không đủ kinh phí thực hiện, Sở Công Thương đang xây dựng kế 

hoạch chuyển sang đề án khác. 

2.3. Hoạt động xúc tiến thương mại. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến việc tiêu 

thụ vải thiều, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho 

UBND tỉnh xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải tương ứng với các mức độ kiểm 

soát dịch bệnh; tiến hành tổng hợp thời gian, sản lượng thu hoạch cho từng trà vải 

để phân bổ cho từng phân khúc thị trường tương ứng gắn với các kịch bản diễn 

biến của dịch bệnh Covid 19; xây dựng 03 phương án cụ thể để chủ động triển 

khai, sẵn sàng kích hoạt cả 03 kịch bản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân 

sản xuất vải thiều tiêu thụ được sản phẩm, với phương châm đồng hành cùng nông 

dân trong sản xuất tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản khác của tỉnh. 

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công các 

Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực 

tỉnh Bắc Giang với Singapore, đặc biệt là Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ 

vải thiều năm 2020 với 62 điểm cầu trong nước và 04 điểm cầu quốc tế, thu hút 

hơn 2.300 đại biểu, được phát trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc 

Giang; chuyển tiếp trên các kênh sóng phát thanh, Truyền hình một số tỉnh, thành 

phố; các trang fanpage, các đường link của cơ quan truyền thông, thông tấn, báo 

chí; đây là hội nghị có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay; là sự kiện 

hết sức đặc sắc, mang tính thương hiệu, biểu tượng riêng, thể hiện tính tiên 

phong, khác biệt của tỉnh Bắc Giang, tạo ra hình ảnh năng động của địa phương 
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trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại đây, tỉnh Bắc 

Giang đã nhận được quan tâm của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả 

nước, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung 

Quốc), các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh nông sản nói chung và vải 

thiều nói riêng cả trong và ngoài nước. Hội nghị vinh dự được Thủ tướng Chính 

phủ tham dự cắt băng xuất hành “Đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong 

nước và quốc tế”. Kết thúc Hội nghị tỉnh Bắc Giang được tỉnh Vân Nam đánh giá 

cao sự sáng tạo, linh hoạt về tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại trong bối 

cảnh khó khăn hiện nay, cho rằng thành công của Hội nghị có tác dụng dẫn dắt và 

hình mẫu để tỉnh Vân Nam và Bắc Giang triển khai các hoạt động xúc tiến 

thương mại, kết nối doanh nghiệp trong thời gian tới, thúc đẩy quan hệ hợp tác 

kinh tế - thương mại giữa Vân Nam - Bắc Giang nói chung và tiêu thụ vải thiều 

nói riêng. 

Phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn và các doanh nghiệp tổ chức các 

hoạt động các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong nước; Tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm vải thiều Lục 

Ngạn - Bắc Giang tới các cơ quan Trung ương và một số tỉnh, thành phố. 

Năm nay, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống và có quan 

hệ hợp tác nhiều năm với tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt năm nay, tỉnh đã trú trọng tới 

việc đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và tem truy xuất nguồn gốc... để 

xuất khẩu theo chương trình hợp tác chính ngạch. Hiện nay có 18 mã vùng được 

Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ cấp tại 7 xã thì Trung Quốc cũng đã cấp 36 mã số vùng 

trồng vải thiều Lục Ngạn đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường này cho 

29 xã, thị trấn. Đây là tiền đề cho trái vải thiều Lục Ngạn có mặt ở nhiều thị 

trường lớn trên thế giới.  

Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công 

Thương tổ chức các hoạt động thông tin quảng bá trên cổng thông tin “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (duy trì banner trên trang điện tử 

http://www.tuhaoviet.vn); Quảng bá sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Bắc 

Giang trên trang chủ của nhịp cầu kinh doanh Á - Âu, Asemconect Việt Nam 

(trang kết nối với Bộ Công Thương các nước) nhằm hỗ trợ hàng hóa của các 

doanh nghiệp Bắc Giang thâm nhập thị trường trong nước và từng bước mở rộng 

thị trường xuất khẩu mới.  

Tổ chức đoàn cán bộ và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tham dự khóa tập 

huấn, tư vấn - huấn luyện “Xuất khẩu thành công sản phẩm nông sản (trái cây) 

vào thị trường Trung Quốc” tại tỉnh Sơn La. 

Cập nhật thông tin về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp đăng tải 

trên website, sàn giao dịch thương mại điện tử, bản tin, quản lý chuyên ngành; 

quảng bá tuyên truyền; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, internet, tin 

nhắn SMS… 

http://www.tuhaoviet.vn/
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3.  Về công tác quản lý nhà nƣớc:   

3.1. Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp 

- Tham mưu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xậy dựng hạ tầng 

CCN trên địa bàn tỉnh (đã được phê duyệt tại QĐ số 1578/QĐ-UBND ngày 

12/8/2020). 

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập, mở rộng các CCN trên địa bàn 

tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 40 CCN được được thành lập, 23/40 CCN có 

chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng là doanh nghiệp, tổng diện tích 40 CCN là 1.384,3 

ha, diện tích đất công nghiệp là 952,9 ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 

490,4 ha (đi vào hoạt động); tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN trên địa bàn tỉnh là 

51,5%. Trong 40 CCN đã thành lập có 09 CCN đã có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung. 

- Xây dựng quy hoạch ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050 tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 

3.2. Công tác quản lý năng lượng 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan, UBND 

các huyện, thành phố làm tốt một số nội dung: tăng cường công tác quản lý Quy 

hoạch; quản lý việc đầu tư theo Quy hoạch đảm bảo cấp điện kịp thời cho các 

khu, cụm công nghiệp, các Trung tâm đô thị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra và giám sát các đơn vị, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa 

bàn tỉnh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo 

đúng quy định của pháp luật.   

- Phối hợp cùng với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, 

Công ty Điện lực Bắc Giang, Vinaphone, Viettel, UBND các huyện, thành phố 

trong việc tuyên truyền, đưa tin về sự kiện Giờ trái đất năm 2020 thông điệp “Tiết 

kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”. Tổng sản lượng điện tiết kiệm được sau 01 

giờ tắt điện “Giờ trái đất 2020” từ 20h30 phút ÷ 21h30 phút ngày 28/3/2020 trên 

địa bàn tỉnh là khoảng 14.500kWh điện tương đương 25,81 triệu đồng. 

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực 

tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần I; đăng ký 

danh mục các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tham gia chương trình 

“Chuyển đổi năng lực bền vững Việt Nam - EU”; đôn đốc thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng lưới điện. 

- Phối hợp cùng UBND huyện Việt Yên và Công ty Điện lực Bắc Giang tổ 

chức phổ biến kiến thức pháp luật về điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả năm 2020. 

- Phối hợp cùng Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm tra việc thực hiện giá 

bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo Bộ Công Thương kết quả kiểm 
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tra thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 và kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 

tháng 5 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

- Báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 

cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; kết quả kiểm tra 

thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang năm 2020; 

- Chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư có tài sản đẩy nhanh tiến độ điều chuyển 

công trình, hạng mục công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước đã 

hoàn thành, đưa vào sử dụng đủ điều kiện điều chuyển cho Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam quản lý theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

3.3. Công tác kỹ thuật an toàn - môi trường 

- Tổ chức huấn luyện về an toàn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp và huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong khai thác hầm lò 

cho người lao động tại công ty cổ phần Hợp Nhất; Thẩm định và cấp giấy phép 

sử dụng VLNCN cho công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, công ty cổ 

phần khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng 

hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020, trong đó chỉ đạo các doanh nghiệp 

ngành công thương tăng cường công tác bảo đảm an toàn, thường xuyên kiểm 

định định kỳ máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao 

động. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg về việc ban hành kế 

hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy gửi về UBND tỉnh. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết giai đoạn 3 năm thực hiện nghị quyết 139-

NQ/TU và Kế hoạch số 242/KH-UBND về tình hình thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm ngành công 

thương năm 2020, kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm năm 2020 của ngành Công Thương. Do ảnh hưởng của dịch 

Covid 19 nên kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm tạm dừng và chuyển sang giai đoạn sau. 

- Xây dựng báo cáo khảo sát chỉ tiêu, mức giới hạn an toàn thực phẩm và 

yêu cầu quản lý trong việc áp dụng QCVN đối với sản phẩm đồ uống có cồn và 

không cồn, bánh, mứt, kẹo, bột và tinh bột báo cáo Bộ Công Thương. 

 - Thực hiện lấy mẫu và phân tích mẫu thực phẩm lưu thông trên thị trường 

nhân dịp tháng hè và Tết Trung thu năm 2020. 
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3.4. Công tác quản lý thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế 

- Theo dõi, tổng hợp, xử lý thông tin thị trường: Tổ chức theo dõi sát diễn 

biến tình hình cung - cầu, giá cả thị trường; kịp thời đề xuất với UBND tỉnh và 

Bộ Công Thương các giải pháp bình ổn giá cả thị trường theo từng thời kỳ, đặc 

biệt trong dịp tết nguyên đán Canh Tý, nhờ đó hoạt động thương mại được duy trì 

ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, 

tăng giá trị xuất khẩu.  

- Tham mưu phát triển hạ tầng thương mại: Triển khai đồng bộ các giải 

pháp phát triển hạ tầng thương mại, phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ. Đề 

xuất các dự án đầu tư, hạ tầng thương mại: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, 

hệ thống các cửa hàng bán buôn, bán lẻ.        

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. 

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các nội dung hỗ 

trợ theo Đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, 

giai đoạn 2019-2021 và Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh năm 2020 

- Phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang, các cơ quan truyền thông trên 

địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam năm 2020.  

- Triển khai Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Bộ Công Thương tổ 

chức tới các sở, ngành trong Ban chỉ đạo Hội nhập kinh kế quốc tế của tỉnh và 

UBND các huyện. 

- Lập quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu; tổ chức khảo sát chuỗi 

xăng dầu tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị 

trường tiêu thụ trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tổ chức thực 

hiện các chương trình khuyến mại giảm giá hưởng ứng tháng khuyến mại tập 

trung quốc gia năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam. Phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng lợi thế của địa 

phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng các điểm bán hàng 

với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”. 

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quy chế 

quản lý hoạt động Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

- Tham mưu xây dựng Báo cáo việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự 

do (FTA) mà Việt Nam là thành viên của tỉnh Bắc Giang theo yêu cầu của Đoàn 
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Giám sát - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về Giám sát chuyên đề “Việc 

thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” 

(được UBND tỉnh chấp thuận tại Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 05/3/2020); 

- Đăng ký hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiệp định CPTPP năm 2020 

trên địa bàn tỉnh với Bộ Công Thương: Tiếp cập thông tin về Hiệp định CPTPP 

qua FTA Portal và Mạng xã hội về các nội dung cam kết thuế, quy tắc xuất xứ, 

các biện pháp phi thuế quan đối với các ngành hàng: Vải may mặc, phụ liệu may; 

hàng điện tử, máy tính và phụ kiện; nông sản; nông sản chế biến; thuốc trừ sâu và 

nguyên liệu; bột giấy, giấy các loại; phân bón, hóa chất; 

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 263/KH-UBND ngày 

15/9/2020 về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên 

minh châu âu (EVFTA) của tỉnh Bắc Giang. 

- Triển khai Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Bộ Công Thương tổ 

chức tới các sở, ngành trong Ban chỉ đạo Hội nhập kinh kế quốc tế của tỉnh và 

UBND các huyện. 

- Tham gia chương trình tập huấn trực tuyến về Kết nối doanh nghiệp Việt 

Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài do Vụ thị trường Châu âu – Châu 

mỹ tổ chức; Tham gia ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đăng ký đầu tư 

của Công ty TNHH Wintt, nội dung liên quan đến ngành hàng đăng ký đầu tư 

theo các cam kết và điều ước quốc tế bao gồm Cam kết gia nhập tổ chức Thương 

mại quốc tế WTO và Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc; 

- Thẩm tra, xác minh thông tin đối với việc xin phép sử dụng thẻ ABTC 

của Công ty Cổ phần XNK Vifoco  

- Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 17/4/2020 về triển khai thực 

hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2020; 

- Tổ chức 04 hội nghị tập huấn về thương mại điện tử năm 2020 cho sinh 

viên Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Bắc Giang và Trường Đại học Nông Lâm 

Bắc Giang nhằm giới thiệu cho các sinh viên các kỹ năng ứng dụng thương mại 

điện tử; các dịch vụ công điện tử; kỹ năng lập kế hoạch ứng dụng và triển khai 

thương mại điện tử, kỹ năng khai thác thông tin trực tuyến… 

- Theo dõi, xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 

2020. Tiếp nhân 2717 thông báo thực hiện chương trình khuyến mại; chấp thuận 

02 đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại cho các doanh nghiệp tổ chức 

chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh. 

3.4. Công tác cải cách thủ tục hành chính 

- Thực hiện tổng số 134 thủ tục hành chính/14 lĩnh vực, trong đó 100% các 

TTHC của Sở Công Thương được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Ngoài tiếp nhận 

và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công, cán bộ chuyên trách còn 
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thường xuyên hướng dẫn tận tình cho các tổ chức, công dân và doanh nghiệp nộp 

hồ sơ điện tử qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, quốc gia; các tiện tích của 

Zalo trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 134, trong đó có 120 TTHC 

thực hiện theo cơ chế một cửa; 14 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên 

thông; Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông từ ngày 01/01/2020 đến ngày 16/9/2020 như sau: Tổng số hồ sơ TTHC đã 

tiếp nhận: 3.141 hồ sơ/14 lĩnh vực, (2.775 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chiếm 

88,3%). Trong đó, hồ sơ đã giải quyết, trả hồ sơ sớm và đúng thời hạn 3.135 

TTHC; 06 hồ sơ chưa đến thời hạn giải quyết; không có hồ sơ trả quá hạn.  

II. THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH MÔI TRƢỜNG VĂN HÓA 

CÔNG SỞ  

1. Công tác tuyên truyền 

- Dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: 3/2, 8/3, 30/4, 19/5, 27/7, 19/8, 2/9, Lãnh 

đạo Sở và Công đoàn cơ quan đã tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lồng ghép các nội dung quán triệt Luật tiết kiệm 

chống lãng phí, Luật bình đẳng giới, các quy định về thực hiện nếp sống văn 

minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội tới toàn thể 

CBCC,VC cơ quan;  

- Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công 

đoàn cơ quan đã tổ chức cho nữ đoàn viên công đoàn đi tham quan học tập kinh 

nghiệm tại Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

2. Công tác xây dựng nếp sống văn hoá công sở 

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Tỉnh ủy về việc 

chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi 

nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVBC và cán bộ trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện tốt công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Giang 

về việc thực hiện nghiêm quy định, thời gian làm việc và quy định không uống 

rượu, bia trong giờ hành chính. 

- 100% CBCC cơ quan không mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng 

trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi 

mê tín dị đoan. 

- 100% các phòng trong cơ quan có biển không hút lá trong phòng làm việc 

đã được CBCCVC cơ quan thực hiện nghiêm túc. Trang phục của cán bộ công 

chức gọn gàng lịch sự, thực hiện tốt nội quy văn hóa công sở, môi trường cơ quan 

xanh, sạch, đẹp.  

- Đã tổ chức Hội nghị CBCNVC đúng định kỳ, công khai, dân chủ, các ý 

kiến, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức được xem xét và giải quyết kịp 
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thời; thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng, năm của đơn vị, tạo nên 

bầu không khí sinh hoạt làm việc cơ quan dân chủ, cởi mở đoàn kết. 

3.  Xây dựng đời sống văn hoá trong mỗi gia đình CBCNVC  

- Quán triệt mục đích yêu cầu nhiệm vụ của phong trào do BCĐ xây dựng 

gia đình văn hoá thành phố phát động. BCĐ xây dựng cơ quan văn hoá Sở đã cụ 

thể hoá và giao nhiệm vụ cho từng CBCC cơ quan, ngay từ đầu năm đã tổ chức 

cho CBCNVC cơ quan đã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 

không vi phạm tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, mại dâm.. 

- Hơn 60 cháu là con CBCC cơ quan Văn phòng Sở trong năm học 2019-

2020 đạt loại khá, giỏi, đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng.  

III. CHẤP HÀNH ĐƢỜNG LỐI, CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG, 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƢỚC. 

- 100% CBCC,VC trong cơ quan nắm vững, chấp hành tốt đường lối chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa 

phương. 

- Không có cán bộ, công chức, viên chức cơ quan vi phạm pháp luật, 

không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.  

- Luôn đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong và ngoài cơ quan. Thường 

xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; không có tình 

trạng chập điện gây ra cháy nổ. 

- Thực hiện tốt cải cách hành chính; cán bộ công chức cơ quan thực hiện 

nghiêm túc giờ làm việc theo quy định, có trách nhiệm trong việc bảo quản và sử 

dụng tài sản cơ quan, quản lý có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh 

phí được giao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.     

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN 

HOÁ CƠ QUAN VĂN PHÕNG SỞ CÔNG THƢƠNG NĂM 2021 

1. Phƣơng hƣớng 

Quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng trong hoạt động xây dựng cơ quan 

văn hoá văn minh năm 2021; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất công 

nghiệp, xúc tiến thương mại, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, 

bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu v.v... 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

- Bám sát nội dung mà cơ quan và Công đoàn đã đăng ký với BCĐ Toàn 

dân ĐKXDĐSVH Thành phố để triển khai có hiệu quả từng nội dung cụ thể. 

- Lập kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để triển khai theo từng tháng, quý. 

- Lồng ghép các chương trình thi đua theo từng thang điểm để tránh trùng 

lặp, chỉ ra kết quả cụ thể, coi tiêu chuẩn thi đua cơ quan, phòng, đơn vị, gia đình 
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văn hoá là một chỉ tiêu quan trọng trong xếp loại Đảng viên và danh hiệu lao 

động hàng năm. 

3. Một số giải pháp thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH cơ quan Sở 

Công Thƣơng 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở, BCH công đoàn đối 

với BCĐ xây dựng cơ quan văn hoá. 

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hoạt động của BCĐ đề ra một số giải 

pháp kịp thời để BCĐ tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. 

- Tạo nguồn cơ sở vật chất, kinh phí động viên khen thưởng kịp thời gương 

người tốt việc tốt. 

Trên đây là kết quả phong trào TDĐKXDĐSVH của Sở Công Thương 

năm 2020. Với quyết tâm cao tập thể cán bộ công chức cơ quan Sở Công Thương 

sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá 

đã đăng ký với BCĐTDĐKXDĐSVH thành phố Bắc Giang./. 

 
Nơi nhận:    
- BCĐ TDĐK XDĐSVH  

TP. Bắc Giang; 

- Lưu: VP. 

Bản điện tử: 
- Liên đoàn Lao động thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BCH CĐ cơ quan;  

- CVP.                              

                                                                    

TM. BCH CĐ CƠ QUAN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dƣơng Văn Tuấn 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Công Toản 
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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ CÔNG THƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày        tháng 10 năm 2020 
 

 

BẢNG CHẤM ĐI M 

Xây dựng Cơ quan, đơn vị đạt chu n văn h a năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo số ……/SCT-BC, ngày     /10/2020 của Sở Công Thương Bắc Giang) 

 

 

TT Nội dung tiêu chí 
Điểm 

tối đa  

Điểm tự 

chấm 

BCĐ 

chấm 

1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 30 30  

1 

Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng 

năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên 

tiến trở lên”. 

6 6  

2 

80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự 

học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

6 6  

3 
Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định của pháp luật. 
6 6  

4 

 

Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ được giao. 
6 6  

5 
Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng 

vào thực tiễn. 
6 6  

II 
Thực hiện nếp sống văn minh, môi trƣờng văn h a 

công sở 
40 40  

1 

90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm 

các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành 

tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

10 10  

2 

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành 

văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện 

các hành vi mê tín dị đoan. 

10 10  

3 

Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, 

quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn 

kết, giúp nhau cùng tiến bộ. 

10 10  
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4 

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ 

làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, 

sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế 

đã phê duyệt.  

10 10  

III 
Gƣơng mẫu chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc 
30 30  

1 

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định 

của địa phương. 

10 10  

2 

Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức 

cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có 

người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. 

10 10  

3 

Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu 

quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước 

và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng 

phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng. 

10 10  

 Cộng 100 100  

 

 
TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dƣơng Văn Tuấn 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Phạm Công Toản 
 

 

 

 

 



 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày       tháng 10 năm 2020 
 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chu n văn h a năm 2021 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa”.  

- Cơ quan: SỞ CÔNG THƢƠNG BẮC GIANG. 

- Điện thoại:  02043.854.301; 

- Địa chỉ email: so_congthuong_vt@bacgiang.gov.vn; 

- Địa chỉ cơ quan: Số 18, đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang. 

Cơ quan đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá theo 3 tiêu 

chí như sau: 

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn 

thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở 

lên”; 

b) 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc 

theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật; 

d) Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được giao; 

đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn. 

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: 

a) 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về 

thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội; 



 

b) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ 

nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không 

tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; 

c) Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm 

việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; 

d) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá 

nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch 

sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã 

phê duyệt. 

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước: 

a) 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp 

hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các quy định của địa phương; 

b) Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở 

lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái 

pháp luật; 

c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý 

và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; 

không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng./. 

 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Công Toản 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dƣơng Văn Tuấn 
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